
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.17.04.39.0CÐN ĐCN 16A16/04/95ChínhĐào Bá Dũng04661610071

5.76.04.78.0CÐN ĐCN 16A13/02/98DuyTrần Khánh04661610102

4.64.04.77.0CÐN ĐCN 16A17/12/97ĐạtLê Trần Thương04661610153

5.15.04.010.0CÐN ĐCN 16A23/07/98ĐôngTrần Hiểu04661610184

5.25.05.07.0CÐN ĐCN 16A10/12/98ĐứcNguyễn Văn04661610205

5.66.04.77.0CÐN ĐCN 16A21/04/96ĐứcNguyễn Xuân04661610216

5.25.05.07.0CÐN ĐCN 16A19/11/98HùngĐinh Mạnh04661610327

5.66.04.77.0CÐN ĐCN 16A09/07/98KhanhNguyễn Trọng04661610338

5.66.05.35.0CÐN ĐCN 16A26/10/96NguyênLê Nhựt04661610549

5.76.04.310.0CÐN ĐCN 16A17/10/98QúiĐặng Đinh Minh046616106610

6.27.04.78.0CÐN ĐCN 16A07/10/98TàiLê Tấn046616106911

5.45.05.09.0CÐN ĐCN 16A16/03/92TâmNguyễn Trần Thiện046616107112

5.15.05.35.0CÐN ĐCN 16A08/02/98TuấnBùi Anh Minh046616108213

6.27.04.78.0CÐN ĐCN 16A21/02/97TuấnLê Hữu046616108314

H.Ghép -
CÐNĐCN14A5.15.04.77.0CÐN ĐCN 14A25/10/1995CảnhNguyễn Thanh046614100515

H.Ghép -
CÐNĐCN14A0.00.03.07.0CÐN ĐCN 14A28/11/1995NầyVõ Văn046614105216

H.Ghép -
CÐNĐCN14A4.95.04.08.0CÐN ĐCN 14A14/07/1996VinhNgô Quang046614109417

H.Ghép -
CÐNĐCN15D5.25.05.07.0

CÐN ĐCN
15D

11/04/97ToạiNguyễn Công046615134618

H.Ghép -
CÐNĐCN15D5.77.03.77.0

CÐN ĐCN
15D

17/02/97TríNguyễn Minh046615134719

4.34.04.36.0CÐN ĐCN 16B11/08/97AnNguyễn Phúc046616109220

3.73.04.35.0CÐN ĐCN 16B05/10/98AnhNguyễn Văn Tuấn046616109421

6.36.06.09.0CÐN ĐCN 16B27/12/97BảoĐoàn Gia046616109622

5.66.04.77.0CÐN ĐCN 16B15/08/97ĐăngPhùng Tuấn046616110723

7.28.06.08.0CÐN ĐCN 16B28/03/98HậuTrần Trung046616111324

5.76.05.07.0CÐN ĐCN 16B15/12/98HuyChế Hoàng046616111825

6.07.04.38.0CÐN ĐCN 16B04/12/98PhongPhan Huỳnh046616114426

4.64.05.06.0CÐN ĐCN 16B28/02/94PhướcTrần Hữu046616115027

6.58.04.38.0CÐN ĐCN 16B13/06/98TâmBùi Ngân046616115728

5.56.04.38.0CÐN ĐCN 16B07/10/98ThànhNguyễn Tấn046616116229

6.07.04.38.0CÐN ĐCN 16B07/10/97TrườngNguyễn Nhật046616117730

5.56.04.38.0CÐN ĐCN 16B10/12/98VinhTạ Quang046616118131

5.86.05.08.0CÐN ĐCN 16B09/07/96VũPhạm Anh046616118332
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H.Ghép -
CÐNĐCN14A5.66.04.010.0CÐN ĐCN 14A01/12/1995NhiênLê Văn046614105733

H.Ghép -
CÐNĐCN14C6.07.04.38.0CÐN ĐCN 14C23/10/1996NamNguyễn Hoài046614124534

H.Ghép -
CÐNĐCN14C5.65.05.78.0CÐN ĐCN 14C20/08/1996PhúcNguyễn Hữu046614125635

H.Ghép -
CÐNĐCN14C6.27.04.78.0CÐN ĐCN 14C06/10/1996TiếnNguyễn Hồng046614127336

H.Ghép -
CÐNĐCN14D5.05.04.38.0

CÐN ĐCN
14D

22/04/1995PhúcLê Minh046614134137

5.75.06.08.0CÐN ĐCN 16C12/03/97ĐạtĐỗ Đức046616119438

5.15.05.06.0CÐN ĐCN 16C26/12/94ĐạtTrần Tiến046616119839

5.05.05.05.0CÐN ĐCN 16C13/05/98HàoLê Minh046616120240

5.15.04.77.0CÐN ĐCN 16C30/10/98HảoLê Minh046616120541

5.76.05.07.0CÐN ĐCN 16C24/04/98HùngĐinh Ngọc046616120942

5.56.05.05.0CÐN ĐCN 16C07/03/97LộcĐỗ Hữu046616122043

6.08.03.08.0CÐN ĐCN 16C03/08/98NguyênPhan Nguyễn Khắc046616122244

5.05.05.05.0CÐN ĐCN 16C18/11/97NhânNguyễn Hiếu046616122445

5.05.04.38.0CÐN ĐCN 16C13/09/98NhânVõ Việt046616122646

4.13.04.77.0CÐN ĐCN 16C06/11/98PhướcVõ Hửu046616123247

4.54.04.38.0CÐN ĐCN 16C19/02/98SơnNguyễn Thiên046616123648

0.00.06.39.0CÐN ĐCN 16C11/06/97TâmLê Hoài046616123849

4.54.04.38.0CÐN ĐCN 16C23/09/98ThạchHuỳnh Ngọc046616124250

5.56.04.38.0CÐN ĐCN 16C16/12/98TiếnTrịnh Minh046616125151

0.00.04.38.0CÐN ĐCN 16C03/11/98TrungLương Tuấn046616125652

6.68.05.06.0CÐN ĐCN 16C04/06/98TùngVõ Thanh046616126353

5.66.05.06.0CÐN ĐCN 16C03/06/98VinhTrịnh Phước046616126654

5.16.03.38.0
CÐN ĐCN

16D
05/02/98BằngNguyễn Công046616127355

4.23.04.78.0
CÐN ĐCN

16D
28/03/98DươngLê Xuân046616127956

6.17.04.77.0
CÐN ĐCN

16D
08/08/98HoàiNguyễn Thanh046616129357

5.66.04.77.0
CÐN ĐCN

16D
23/09/98PhúcNguyễn Thiện046616132958

5.16.03.76.0
CÐN ĐCN

16D
25/07/98ThànhNguyễn Văn046616134159

5.26.03.77.0
CÐN ĐCN

16D
04/01/98ThủTrần Đình046616134860

4.13.04.77.0
CÐN ĐCN

16D
21/01/98ThứcVũ Minh046616134961

4.64.05.35.0
CÐN ĐCN

16D
29/12/98TúPhạm Anh046616135262

5.15.04.39.0
CÐN ĐCN

16D
05/04/98ViệtNguyễn Hoàng046616135463

5.77.04.35.0CÐN ĐCN 16E10/02/97ĐạtTrần Thành046616136964

4.13.04.39.0CÐN ĐCN 16E10/12/98MinhTrần Tuấn046616140165

5.25.05.07.0CÐN ĐCN 16E17/11/98PhongLê Văn046616140866

3.83.03.78.0CÐN ĐCN 16E28/10/98PhúNguyễn Công046616141067
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6.17.05.06.0CÐN ĐCN 16E14/11/97ThịnhTrần Đăng046616142568

4.13.04.39.0CÐN ĐCN 16E20/10/96TríNguyễn Văn046616143069

5.15.04.77.0CÐN ĐCN 16E26/05/98TuấnPhan Minh046616143970

3.21.05.07.0CÐN ĐCN 16E13/04/98VinhNguyễn Hoàng046616144571

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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